ĐỀ 10
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

“Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên. Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và vẫn luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế…
      
Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá: Về một bài toán đã áp dụng cách giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm chủ nhân hay về một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã  trao nhầm đối tượng. 
(...) Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ đi qua nhanh lắm, không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi...”

(Trích“ Hãy học cách đứng lên sau vấp ngã – Nguồn www.vietgiaitri.com, 04/6/2015)
Câu 1: Trong đoạn trích trên, theo tác giả khi đối mặt với thất bại, mỗi người có cách xử trí như thế nào?

Câu 2: Em hiểu thế nào ý nghĩa câu văn“Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá”? 

Câu 3: Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu văn sau: “Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi”?  

Câu 4 (1,0 điểm): Thông điệp nào trong đoạn trích trên ý nghĩa nhất đối với em? Vì sao? 

II. Làm văn 

Câu 1. Từ nội dung được gợi ra trong phần trích trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ), trình bày suy nghĩ về vai trò của niềm tin trong cuộc sống.



Câu 2. Viết bài văn trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên được thể hiện trong đoạn trích sau:

Họa sĩ nhấp chén trà nóng ba ngày nay ông mới lại gặp, không giấu vẻ thích thú, tự rót lấy một chén nữa, nói luôn:

- Ta thỏa thuận thế này. Chuyện dưới xuôi, mười ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc một giờ sáng chon von trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian? Rằng anh “thèm” người lắm?

Anh thanh niên bật cười khanh khách:

- Các từ ấy đều là của bác lái xe. Không, không đúng đâu. Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu. Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.

Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều:

- Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Đấy, cháu tự nói với cháu thế đấy. Bác lái xe đi, về Lai Châu cứ đến đây dừng lại một lát. Không vào giờ “ốp” là cháu chạy xuống chơi, lâu thành lệ. Cháu bỗng dưng tự hỏi: Cái nhớ xe, nhớ người ấy thật ra là cái gì vậy? Nếu là nỗi nhớ phồn hoa đô hội thì xoàng. Cháu ở liền trong trạm hằng tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì nhất định không xuống. Ấy thế là một hôm, bác lái phải thân hành lên trạm cháu. Cháu nói: “Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?”

(Trích  Lặng lẽ Sa Pa, Nguyễn Thành Long , Ngữ văn 9, tập 1)

GỢI Ý
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	I. Đọc – hiểu
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	- Trong đoạn trích trên, theo tác giả khi đối mặt với thất bại, mỗi người có cách xử trí: Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và vẫn luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế…
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	-  Ý nghĩa câu văn“Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá"

+ Mỗi lần vấp ngã sẽ cho ta bài học kinh nghiệm, ta phải biết  đứng lên sau vấp ngã, biết rút kinh nghiệm cho bản thân để không phải tiếc nuối khi nhìn lại quá khứ. 

+ Bài học mà ta nhận được sau mỗi lần vấp ngã giúp ta có ý chí nghị lực vươn lên, có niềm tin trong cuộc sống, thấy cuộc sống có giá trị.
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	- Biện pháp tu từ: ẩn dụ: cơn mưa, tim băng lạnh, tia nắng.

- Hiệu quả nghệ thuật:

+  Làm tăng sức diễn đạt, giúp cho câu văn trở nên sinh động, cụ thể, tăng sức gợi hình, gợi cảm, có lập luận chặt chẽ, thuyết phục và gây ấn tượng với bạn đọc.
+ Nhấn mạnh những vấp ngã đã xảy ra là không thay đối được. Vậy hãy biết chấp nhận  chứ không chìm đắm trong sai lầm, vấp ngã mà hãy đứng dậy, đón nhận những tháng ngày tươi đẹp ở phía trước.

+ Thể hiện sự cổ vũ, khích lệ mọi người có niềm tin trong cuộc sống
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	HS có thể chọn một trong số các gợi ý dưới đây. 

- Hãy có niềm tin vào cuộc sống.
- Sống như thế nào để không phải nuối tiếc khi nhìn lại quá khứ. 

- Đứng dậy sau khi vấp ngã để có cuộc sống tươi đẹp trong tương lai 

Lí giải hợp lí, thuyết phục.

	
	II. Làm văn

	1
	. Nêu vấn đề: Vai trò của niềm tin trong cuộc sống
2. Giải thích:

- Niềm tin là cảm giác chắc chắn, tin tưởng vào một điều gì đó đã từng xảy ra hoặc chưa từng xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

3. Bàn luận: 

* Vai trò: 

+ Niềm tin tạo động lực, sức mạnh cho con người vượt qua khó khăn, thử thách, là nền tảng dẫn đến thành công. 

+ Niềm tin vào con người là nền tảng tạo bao điều tốt đẹp bởi khi ta tin tưởng một ai đó đồng nghĩa với việc ta an ủi họ về tinh thần. 

+  Niềm tin là chất keo tạo nên mối quan hệ tốt đẹp. Có niềm tin tạo ra một gia đình hạnh phúc, một tập thể đoàn kết, từ đó xây dựng một xã hội tốt đẹp. 

+ Ngược lại, nếu phải sống trong một thế giới thiếu niềm tin, con người sẽ chỉ thấy nghi ngờ nhau, không có  cho ta cảm giác an toàn.

* Mở rộng:  + Một số người thiếu niềm tin vào bản thân và người khác, mới gặp khó khăn một chút đã nản lòng, vừa mới bị lừa dối dù chỉ một lần đã vội quy kết tất cả mọi người đều không đáng tin. 

+ Tuy nhiên cũng cần phân biệt niềm tin với sự cả tin. Cả tin là tin tưởng một cách thái quá, mù quáng, dễ dẫn đến thất bại, thua thiệt.

4. Bài học nhận thức và hành động 
+ Nhận thức niềm tin trong cuộc sống là phẩm chất cần có của mỗi con người.
+ Ý thức rõ vai trò của niềm tin trong cuộc sống để đừng bao giờ làm mất niềm tin vào bản thân và người khác. Phải kết hợp niềm tin với lí trí, sự tỉnh táo, sáng suốt.
+ Phải giữ vững niềm tin vào cuộc sống, đồng thời không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, tạo sự tin tưởng cho người khác.

- Liên hệ bản thân
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	I. Mở bài

- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Thành Long và tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa.

- Nêu vấn đề nghị luận: Vẻ đẹp của anh thanh niên: một người yêu nghề, có lí tưởng sống cao đẹp, cởi mở, chân thành và yêu con người, yêu cuộc sống.

- Trích dẫn đoạn truyện

II. Thân bài.

1. Khái quát:

- Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Truyện Lặng lẽ Sa Pa được sáng tác năm 1970, trong chuyến đi thực tế ở Lào Cai. Đây là một truyện ngắn tiêu biểu với đề tài viết về cuộc sống mới hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc.
- Tình huống truyện: Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa được xây dựng xoay quanh một tình huống truyện khá đơn giản mà tự nhiên, đó là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa các nhân vật trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2.600m.

- Vị trí đoạn trích: Sau khi đón khách lên thăm nhà mình và cắt hoa tặng cô gái, anh thanh niên cùng khách vào nhà uống trà và trò chuyện. Đoạn trích trên nằm ở giữa văn bản, kể lại sự việc anh thanh niên chia sẻ với khách những suy nghĩ của mình về công việc và cuộc sống.

2. Cảm nhận:

a. Anh thanh niên là một người yêu nghề và có lí tưởng sống cao đẹp

- Giới thiệu vài nét về hoàn cảnh sống và công việc của anh thanh niên: Nhân vật anh thanh niên được giới thiệu là người hai mươi bảy tuổi, một mình sống trên đỉnh núi Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét, bốn bề chỉ có cây cỏ và mây mù lạnh lẽo, làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu...

- Lòng yêu nghề của anh thanh niên:

+ Công việc gian khổ là thế nhưng anh đã có suy nghĩ rất sâu sắc. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời tâm sự của anh với ông họa sĩ: Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Qua lời bộc bạch chân thành ấy, ta thấy được sự chuyển biến, trưởng thành trong nhận thức của anh về sự  lẻ loi  trước và sau khi vào nghề. Gắn bó với công việc, anh không còn là ngôi sao lẻ loi một mình nữa bởi với anh công việc là người bạn. Khi con người làm việc bằng tất cả sự say mê, thì công việc trở thành bè bạn. Anh đã tâm sự rất thật: Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Chính lòng yêu nghề tha thiết, sâu sắc đã giúp anh làm việc hiệu quả.

- Lí tưởng sống cao đẹp của anh:

+ Anh thanh niên còn có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa công việc mình làm. Anh đã tâm sự: Huống chi việc của cháu gắn liền với bao anh em, đồng chí dưới kia. Hơn ai hết, anh hiểu được công việc của mình có ý nghĩa hết sức quan trọng vì nó góp phần phục vụ sản xuất, chiến đấu và là mắt xích quan trọng trong chuỗi công việc chung. Nếu thiếu một lượng thông tin từ cái đài quan sát của anh, biết đâu rằng việc dự báo thời tiết cho cả một huyện, một tỉnh, một vùng sẽ bị ảnh hưởng? Vì vậy anh đã làm việc hết mình với một thái độ nghiêm túc, cần mẫn, tận tụy và một tinh thần trách nhiệm cao. Với anh, công việc đã trở thành niềm vui, là lẽ sống, là cái đích để anh vươn tới.

+ Anh có những suy nghĩ đúng đắn về con người và cuộc sống: Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Đây là câu nói thể hiện rõ ràng mục đích sống và lí tưởng sống của anh thanh niên. Sống trên đời, mỗi người cần xác định rõ mục tiêu để có thể sống và cống hiến hết mình. Nhận thức đó cho thấy anh thanh niên trẻ tuổi nhưng không hời hợt. Anh sống một mình nhưng không cô đơn vì lúc nào trong tư tưởng của anh mục đích sống, lẽ sống vẫn luôn luôn tồn tại và nhắc nhớ. Đó là một lí tưởng sống đẹp của thế hệ thanh niên trong thời kì đầu miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

b. Anh thanh niên là người cởi mở, chân thành, yêu con người và cuộc sống

- Sống trong cảnh cô đơn, anh luôn khao khát được gặp gỡ, tiếp xúc, trò chuyện với mọi người. Mỗi khi có khách đến chơi anh đón tiếp nồng nhiệt, cởi mở, chân tình.

- Mặc dù là lần gặp  đầu tiên nhưng anh đã không ngần ngại bày tỏ những suy nghĩ rất thực, rất chân thành của mình với ông họa sĩ. Chính sự cởi mở, gần gũi của anh đã khiến mọi người thực sự cảm mến.

- Những lời tìm sự của anh còn thể hiện tình yêu con người, yêu cuộc sống của một chàng trai giàu nghị lực và có lí tưởng sống cao đẹp. Lắng nghe lời tâm sự của anh về nỗi ''thèm người'', ta lại càng trân trọng và khâm phục anh: Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc (...) Cháu bỗng dưng tự hỏi: Cái nhớ xe, nhớ người ấy thật ra là cái gì vậy? Nếu là nỗi nhớ phồn hoa đô thị thì xoàng. Với anh nỗi “thèm người”, nhớ người là xuất phát từ nhận thức sâu sắc về mối quan hệ giữa con người với con người trong cuộc sống, là nhu cầu giao tiếp, là sự giao lưu, gắn bó với mọi người. Nỗi “thèm người” ở anh không phải là sự thèm khát cuộc sống xa hoa, hào nhoáng nơi đô hội, chốn phồn hoa mà thực chất là khao khát được giao lưu, giao tiếp, hòa nhập với mọi người, được sống và làm việc vì mọi người.

c. Anh thanh niên còn là một người rất khiêm tốn.

- Anh cảm thấy những đóng góp của anh với cuộc đời chỉ là bình thường và nhỏ bé so với bao người khác...

- Anh thành thực chia sẻ với ông họa sĩ rằng: Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu.
3. Đánh giá 
- Thành công về nghệ thuật của nhà văn khi xây dựng nhân vật anh thanh niên: 

+ Tình huống truyện hợp lí, cách kể chuyện tự nhiên, truyền cảm, thuyết phục.

+ Vẻ đẹp nhân vật anh thanh niên được bộc lộ qua lời tự giới thiệu về mình. 

+ Ngôn ngữ nhân vật: đối thoại - thể hiện tính cách nhân vật, độc thoại - thể hiện suy nghĩ, cảm xúc.

- Về nội dung: Vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên là vẻ đẹp của những con người trên mảnh đất Sa Pa đang ngày đêm âm thầm lặng lẽ hiến dâng tuổi trẻ, tình yêu cho đất nước...

III. Kết bài

- Đoạn trích đã thể hiện vẻ đẹp của anh thanh niên có lí tưởng sống cao đẹp, cởi mở, chân thành và khiêm tốn...

- Liên hệ bản thân...


